
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Tăng Thanh Triệu 2-Jan-01 50900277 9.11 Nhựt Tảo Tân An Giải nhất Nhất khối 9

2 Bùi Phương Vy 5-Mar-02 50900719 8a4 Trần Phú Tân An Giải nhì Nhất khối 8

3 Lê Nguyễn Minh Đoan 11-Dec-01 50900262 9.2 Nhựt Tảo Tân An Giải ba

4 Nguyễn Huỳnh Phương Nga 5-Sep-01 50900278 9.11 Nhựt Tảo Tân An Giải ba

5 Lê Quang Khánh 23-Jul-01 50900264 9.4 Nhựt Tảo Tân An Giải ba

6 Nguyễn Hoàng Khương Duy 31-Dec-02 50900749 8a1 Nguyễn Trung Trực Bến Lức Giải Khuyến khích

7 Nguyễn Hòa Thuận (A) 29-May-01 50900265 9.7 Nhựt Tảo Tân An Giải Khuyến khích

8 Võ Trần Khôi Nguyên 28-Feb-01 50900270 9.7 Nhựt Tảo Tân An Giải Khuyến khích

9 Nguyễn Hồng Quang 25-Jul-01 50900003 9a2 Tầm Vu Châu Thành Giải Khuyến khích

10 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 5-Apr-02 50900746 8a2 Nguyễn Trung Trực Bến Lức Giải Khuyến khích

11 Nguyễn Ngọc Ngân 9-Jan-01 50900283 9.1 Nhựt Tảo Tân An Giải Khuyến khích

12 Nguyễn Võ Kì Quan 4-Apr-01 50900271 9.1 Nhựt Tảo Tân An Giải Khuyến khích

13 Võ Hồng Ân 2-Nov-02 50900699 8a4 Trần Phú Tân An Giải Khuyến khích

14 Võ Hoàng Phúc Khang 30-Nov-03 50900971 7A2 Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Giải Khuyến khích Nhất khối 7

15 Phạm Nhựt Huy 22-Jul-01 50900471 9/3 TT Tân Trụ Tân Trụ Giải Khuyến khích

16 Nguyễn Thanh Trúc Linh 31-Mar-01 50900732 9a4 Nguyễn Trung Trực Bến Lức Giải Khuyến khích

17 Phan Lê Chí Thành 24-Sep-04 50900805 6A6 Lý Tự Trọng Tân An Giải Khuyến khích Nhất khối 6

18 Nguyễn Ngọc Ngân Khánh 14-Nov-03 50900972 7A1 Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Giải Khuyến khích

19 Lê Nguyễn Hoàng Quyên 11-Jul-01 50900102 9a10 Võ Duy Dương Kiến Tường Giải Khuyến khích

20 Ngô Vân Anh 4-Aug-01 50900268 9.7 Nhựt Tảo Tân An Giải Khuyến khích

II. Giải tập thể

STT

1

2

3

4

5

Trần Phú Tân An Trường xuất sắc

Võ Duy Dương Kiến Tường Trường xuất sắc

Nguyễn Trung Trực Bến Lức Trường xuất sắc

Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Trường xuất sắc

Trường Quận/Huyện Giải tập thể

Nhựt Tảo Tân An Trường xuất sắc
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